Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                            Tuần 14 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 4  tháng 12 năm 2023
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 61: ONG, ÔNG, UNG, ƯNG
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc đúng vần ong, ông, ung, ưng.
- Viết đúng chữ ong, ông, ung, ưng. Phát triển kỹ năng nhận biết chợ và siêu thị 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở ôli có mẫu chữ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ chong chóng, bông sung, bánh chưng theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 61
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài 1: Nối
 - GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS đọc thầm và nối đúng 
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 2: Điền ong, ông, ung hoặc ưng.
GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài

*Bài 3: Điền từ trong ngoặc vào chỗ trống.
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền từ vào chỗ chấm.
-  GV nhận xét chữa bài 


c. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 61)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng




- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi




- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: quả bóng, con ngỗng, bông súng, bánh chưng.



- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: 
 + đồng sức đồng lòng.
 + trồng cây gây rừng.
 + rụng như sung.

- HS nghe
- HS viết bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 2:                                               ÂM NHẠC
Ôn tập bài hát: Chào người bạn mới đến. Nhạc cụ: Trống con
Giáo viên chuyên biệt dạy
_____________________________________________
Tiết 3:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Tìm  được kết quả phép cộng trong phạm vi 10 bằng cách thêm vào thì được mấy.
- Viết  được số thích hợp vào chỗ chấm trong phép cộng.
- Điền được số vào các phép tính trong bảng cộng trong phạm vi 10.
- Viết được các phép cộng có kết quả cho trước.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp.
- Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi, phiếu học tập
- HS: - VBTT
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động. 
	

	- Cho chơi trò chơi Vượt chướng ngại vật
6 -  2 = ?                10 - 5 = ?
5 – 4  = ?               8  -  3 = ?
- Nhận xét, đánh giá
	- HS chơi

	2. Hoạt động thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. Số?
- GV đọc yêu cầu, hs đọc lại 
- Yêu cầu HS làm bài 
-Cho HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét đánh giá.
	
- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào phiếu 
- HS trao đổi kết quả, chữa bài.

	Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm( theo mẫu)
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- HS quan sát mẫu
	 - 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
 - HS quan sát tìm hiểu cách làm   

	- GV cho học sinh làm bài theo cặp
Bài 3. a)Số?
	- HS làm bài


	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài theo cặp
- Nhận xét chữa bài
b) Tô màu.
Bài 4. Viết phép cộng( theo mẫu)
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài cá nhân 
- HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét chữa bài
3. Hoạt động nối tiếp 
- Bài học hôm nay các con nhớ được điều gì?
- Nội dung toán học nào em cần chú ý.
	- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh làm bài


- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh làm bài
- HS nhận xét bài của bạn, hỏi bạn về cách làm.






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 5 tháng 12  năm 2023
Tiết 1:                                             TIẾNG VIỆT
      LUYỆN ĐỌC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
[bookmark: _Hlk149363503]- Củng cố đọc đúng ong, ông, ung, ưng, iêc, iên, iêc.  
- Đọc đúng các từ, câu có vần ong, ông, ung, ưng, iêc, iên, iêc. Phát triển kỹ năng nói về các từ ngữ chứa vần ong, ông, ung, ưng, iêc, iên, iêc.  
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển NL ngôn ngữ, NL tự học và GQVĐ, năng lực hợp tác, giao tiếp.
- Phẩm chất: Đoàn kết với bạn bè, mạnh dạn tự tin, chăm học  
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK TV tập 1, các phiếu đọc có vần ong, ông, ung, ưng, iêc, iên, iêc
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Vòng quay kì diệu
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
* GV cho HS ôn đọc lại bài trong SGK
 ( Bài 61, 62)
* GV cho HS tìm và luyện đọc từ/ câu ngoài bài học
- Yêu cầu hs luyện đọc
Nóng nực, dòng sông, trung thu, củ gừng, chiếc nón, nàng tiên, chiêm chiếp.
- GV nhận xét, sửa phát âm.
3. Nhận xét dánh giá:
- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi



- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.


- HS luyện đọc: 
(HS học tốt đọc trơn)

- HS sửa lỗi phát âm (nếu có)

- Lắng nghe, ghi nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….___________________________________________
Tiết 2:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 62: IÊC, IÊN, IÊP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có âm iêc, iên, iêp.
- Viết đúng các tiếng, từ có âm iêc, iên, iêp. Phát triển kỹ năng nói về chủ đề thế giới trong lòng biển.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, đoàn kết, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - VLTTV, Bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ xanh biếc, bờ biển, sò điệp theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Làm bài tập: 
*Bài 1: Đọc
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm
- Yêu cầu HS đọc thành tiếng
- GV nhận xét đánh giá
*Bài 2: Điền ong, ông, ung hoặc ưng.
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm


-  GV nhận xét chữa bài
* Bài 3: Gạch dưới từ ngữ viết đúng chính tả.
- - GV nêu yêu cầu bài tập
- HD hs nhận biết từ ngữ đúng chính tả.





*Bài 4: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS đọc và nối thành câu
-  GV nhận xét chữa bài



*Bài 5: Viết
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS viết theo mẫu: Trẻ em như búp trên cành.
-  GV nhận xét chữa bài
b. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 62)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết; làm bài tập trong VBT TV bài 62
	
- HS viết bảng






- HS nghe, nhắc lại
- HS thực hiện
- HS đọc cá nhân, nhóm 


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: nhà rông, cây sung, bóng bay, bánh chưng.
- HS chữa bài vào VBT nếu sai




-HS chú ý nghe, thực hiện.
HS gạch từ ngữ đúng vào vở.
+ cá diếc.
+ rau diếp
+ nghiến răng
+ kiến lửa.

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: 
+ Dã tràng xe cát biển Đông.
+ Bé chơi chong chóng..
+ Bánh chưng gói bằng lá dong.

- HS nghe
- HS viết bài



- HS nghe
- HS viết bài



- HS nghe
- HS nghe và thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________
Tiết 3:                                            TIẾNG ANH
Unit 5: Animals: Lesson 1 – New content
 Giáo viên chuyên biệt dạy
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 6  tháng 12  năm 2023
Tiết 1:                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 63: IÊNG, IÊM, YÊN
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc đúng vần iêng, iêm, yên.
- Viết đúng chữ iêng, iêm, yên. Phát triển kỹ năng biết nói về các hoạt động trong lớp học của em . 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở ôli có mẫu chữ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết sầu riêng, cá kiếm, tổ yến theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 63
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đọc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài 1: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và nối đúng
-  GV nhận xét chữa bài 
*Bài 2: Điền iêng, iêm hoặc yên.
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm

-  GV nhận xét chữa bài

*Bài 3: Sắp xếp từ ngữ thành câu và viết lại câu
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc từ ngữ và sắp xếp lại thành câu phù hợp
-  GV nhận xét chữa bài 


c. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 63)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng





- HS mở sgk và đọc bài theo cặp
- HS đọc đọc theo yêu cầu



- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài vào VBT

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: củ riềng, hồng xiêm, tổ yến
- HS chữa bài vào VBT nếu sai


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: 
a) nhà bà có cây hồng xiêm.
b) mẹ kho cá với riềng.

- HS nghe
- HS viết bài



- HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 2:                             HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ BẢNG CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10
 (LT toán tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Tiếp tục củng cố về phép cộng, trừ trong phạm vi 10.
- Biết tìm kết quả phép cộng, trừ trong phạm vi 10.
- Biết tìm kết quả các phép tính cộng bằng cách tính nhẩm.
- Điền được kết quả các phép cộng, trừ.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học
- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài 
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	* Bài 1: Số?
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs tính rồi ghi số thích hợp vào ô trống. 
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.
- GV củng cố cho các em về phép cộng, trừ trong phạm vi 10.
Bài 2: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 3: Số?
- GV đọc yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs tính rồi viết kết quả vào ô trống phía dưới.
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em về phép cộng trong phạm vi 10.
Bài 4: Số?
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em cách tính nhẩm các phép cộng trong phạm vi 10.
Bài 5: Số ?
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS phép tính rồi làm vào VBT
- GV cùng HS nhận xét.
	
- HS lắng nghe.


- HS làm bài
 - HS lắng nghe.



- HS nhắc lại
- HS làm bài vào VBT, nêu cách làm

- Nhận xét

- HS nhắc lại.


- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài



- HS nhắc lại.



- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài

- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài

	3. Hoạt động nối tiếp
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                                HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: AN TOÀN KHI VUI CHƠI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Nhận diện được nguy cơ không an toàn ,không nên đến gần;
- Nhận diện được những trò chơi không an toàn không nên chơi;
- Nêu được những việc nên làm và không nên làm để đảm bảo vui chơi an toàn;
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực ngôn ngữ, hợp tác, giải quyết vấn để
- Phẩm chất: Biết từ chối và khuyên bạn không nên chơi những trò chơi có thể gây tai nạn, thương tích.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Tranh SGK,tranh về một số nơi vui chơi an toàn và nơi có thể gây tai nạn thương tích;
            - Tranh về các trò chơi không an toàn
2. Học sinh: 
 - Nhớ lại trò chơi an toàn đã học ở môn Tự nhiên –xã hội
 - Những tình huống gây tai nạn ,thương tích mà các em biết hoặc đã gặp phải trong thực tiễn đời sống
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.KHỞI ĐỘNG
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ném bóng
- GV nêu tổng kết trò chơi và giới thiệu bài
	
- HS tham gia chơi trò chơi  

	2.KHÁM PHÁ - KẾT NỐI
Hoạt động 1  : Xác định hành động an toàn và không an toàn khi vui chơi
Bước 1: Làm việc theo nhóm
-GV chia lớp thành các nhóm 6 em:
- Yêu cầuHSquan sát tranh trong SGK  trang 33 để xác định hành động an toàn và không an toàn khi vui chơi
-Yêu cầu HS thảo luận cho biết các bạn trong tranh 2,4,6 có thể dẫn đến hậu quả gì?
Bước 2: Làm việc cả lớp
-GV chia bảng thành 2 phần:
	STT
	Hành động vui chơi an toàn
	Hành động vuichơi khôngan toàn

	
	
	


-GV yêu cầu đại diện các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.
-GV ghi vào các cột tương ứng trên bảng.
-GV bổ sung và chốt lại nội dung 2 tình huống
- GV khuyến khích HS nêu hậu quả của các hành động ở các tranh 2.4.6 và ghi nhận tất cả các ý kiến của hs
-GV phân tích để HS hiểu sâu sắc hơn hậu quả của những hành động vui chơi không  an toàn này.
	




- HS quan sát tranh thảo luận theo nhóm 6 em


- HS quan sát, trả lời



-




-Đại diện các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận
-Các nhóm khác theo dõi nhận xét,bổ sung

HS nêu hậu quả của các hành động ở tranh 2.4.6
-Hs lắng nghe 

	Hoạt động 2: Kể những trò chơi an toàn, không an toàn em đã tham gia
- GV khuyến khích HS nêu thêm những hành động vui chơi an toàn ,không an toàn mà các em đã tham gia
-GV ghi lại những trò chơi không an toàn và chốt lại:Những trò chơi không an toàn bao gồm:
+Trèo cây,trèo cột điện
+Trèo lan can ,ban công
+Trượt cầu thang
+Nhảy từ trên cao xuống
+Ngồi trên bệ cửa sổ
+Leo thang
+Chạy đuổi nhau ở những nơi trơn trượt
+......
- GV tiếp tục đặt câu hỏi:  
+Em sẽ làm gì nếu được rủ tham gia những trò chơi không an toàn?
-GV khen ngợi những HS đưa ra ý kiến từ chối không tham gia
+Nếu từ chối  để giữ an toàn cho bản thân thì đã đủ chưa?Chúng ta cần giữ an toàn cho bạn không?Nếu có thì em nên làm gì?
-GV bổ sung kết luận:Khi được rủ chơi những trò chơi không an toàn thì cần từ chối và khuyên bạn khong nên chơi để giữ an toàn cho bản thân .
	


- HS  phát biểu



-Hs lắng nghe 






- HS xung phong phát biểu ý kiến
-Nhận xét –bổ sung



Hs phát biểu ý kiến
-Hs lắng nghe 

	3.Củng cố - dặn dò
-Nhận xét tiết học
-Dặn dò chuẩn bị bài sau
	
-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
 Thứ Năm ngày 7 tháng 12 năm 2023
Tiết 1:                       HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
                           LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 64: IÊT, IÊU, YÊU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có iêt, iêu, yêu.
- Viết đúng các tiếng, từ có vần iêt, iêu, yêu. Phát triển kỹ năng nói về thế giới trên bầu trời.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, đoàn kết, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - VLTTV, Bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ nhiệt kế, con diều, yêu chiều theo tổ.
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Làm bài tập: 
*Bài 1: Đọc
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm
- Yêu cầu HS đọc thành tiếng
- GV nhận xét đánh giá
*Bài 2: Điền 
a) iêng hoặc iêm.
b) iêt hoặc yêu.
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm

-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 3: Ghép các tiếng để tạo từ ngữ. Viết lại từ ngữ tạo được vào chỗ trống.
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS đọc và nối thành từ thích hợp.
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 4: Viết
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS viết theo mẫu: yểu điệu thục nữ.
-  GV nhận xét chữa bài
b. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 64)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết; làm bài tập trong VBT TV bài 64.
	
- HS viết bảng






- HS nghe, nhắc lại
- HS thực hiện
- HS đọc cá nhân, nhóm 


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: 
a)củ riềng, thanh kiếm, bao diêm.
b)củ kiệu, niêu đất, viết bảng.
- HS chữa bài vào VBT nếu sai

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: 
+ quý mến, tình yêu, thân ái.

- HS nghe
- HS viết bài

- HS nghe
- HS viết bài



- HS nghe
- HS nghe và thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2 :                                               TIẾNG ANH
Unit 5: Animals: Lesson 1 – New content
 Giáo viên chuyên biệt dạy
__________________________________________
Tiết 3:                    HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TUẦN 14
( Vở luyện tập tiếng Việt – Tiết 3 trang 47, 48)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố  về đọc các tiếng, từ, câu, đoạn có các vần đã học.; Biết tìm tiếng trong bài có các vần anh, iêng,…. 
- Biết sắp xếp các từ ngữ để tạo thành câu có nghĩa.
- Biết nối các từ ngữ ở hai vế để tạo thành câu phù hợp.
- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết câu chứa một số vần chữ đã học.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực ngôn ngữ, tư duy ngôn ngữ cho HS.
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, đoàn kết, trách nhiệm 
II. Đồ dùng dạy học
- VLTTV tập 1.
III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- Học sinh thi viết chữ củ riềng.
- Nhận xét, khen HS viết chữ đúng mẫu
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài đọc
2- Hoạt động luyện tập, vận dụng
Bài 1: Đọc
-GV nêu yêu cầu bài tập.
-GV đọc mẫu
-GV yêu cầu các em đọc nội dung trong bài tập 1. Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đoạn văn.
-GV nhận xét, uốn nắn một số HS đọc yếu
Bài 2: Tìm trong bài đọc:
a)Tiếng có vần anh.
b) Tiếng có vần iêng.
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài
- Gọi HS nêu kết quả
-GV nhận xét, tuyên dương.


Bài 3: sắp xếp từ ngữ để tạo câu rồi viết lại câu
-GV nêu yêu cầu bài tập
-GV hướng dẫn: HS đọc kĩ các từ, yc HS sắp xếp.






Bài 4: Nối và viết ( theo mẫu) 
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài
- Gọi HS nêu kết quả



Bài 5: Viết:
- Yêu cầu HS đọc câu và nói cách viết
- GV vừa viết mẫu lần lượt từng chữ vừa hướng dẫn: Núi rừng trùng điệp.
- GV cho HS làm việc cá nhân viết các chữ theo yêu cầu của bài tập
- GV theo dõi, hỗ trợ HS
4. Củng cố, dặn dò:
- GV cho HS đọc lại bài 1 
- Dặn HS về đọc lại bài và xem trước bài sau.
- Về nhà viết tiếp bài viết.
	
- HS viết bảng con




-HS mở VBT
-HS lắng nghe
- HS đọc nối tiếp câu 





- HS lắng nghe
- HS làm BT cá nhân.
-HS nêu miệng, GV ghi bảng
các bạn khác nhận xét.
Đáp án: 
+ anh: chanh,hành.
+ iêng: riềng, nghiêng, riềng.


- HS lắng nghe
- HS làm bài tập.
- Đại diện nhóm lên đọc đáp án của nhóm mình.
- Các nhóm khác nhận xét.
Đáp án: 
+  trên trời có đám mây xanh.
+ bác nông dân làm ra lúa gạo.
+ biển cung cấp cho ta cá tôm.

- HS lắng nghe
- HS làm bài tập
Đáp án:
+biển bạc rừng vàng.
+cánh đồng rộng mênh mông.
+ cây cối thẳng hàng.
+ngọng nến lung linh.

-HS đọc
- HS theo dõi hướng dẫn của GV.

- HS thực hành viết



- HS nghe và thực hiện





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 8 tháng 12 năm 2023
Tiết 1:                                            TIẾNG VIỆT
LUYỆN VIẾT 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố về viết đúng các chữ các vần, từ đã học .
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Chăm chỉ học tập, có ý thức viết chữ đúng, đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - vở ôli.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- Học sinh thi nói từ chứa vần đã học trong tuần
- Nhận xét HS
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng 
* HS viết bảng con.
 -GV cho HS viết chữ khó trong bài ôn tập
- GV nhận xét 
* HS viết vở ô li mẫu chữ (bài ôn tập).
-GV hướng dẫn
-GV giúp đỡ HS học yếu 
-GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học
- Khen những HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS nêu





- HS viết bảng con

- HS viết vở.
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._____________________________________________

Tiết 2:                           HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ BẢNG CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10 
(LT toán tiết 2 trang 49, 50)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố về phép cộng, trừ trong phạm vi 10.
- Biết tìm kết quả phép cộng, trừ trong phạm vi 10.
- Biết tìm các phép tính có kết quả bằng 6 rồi tô màu.
- Nối được các phép tính cộng, trừ với kết quả phù hợp.
- Biết tìm kết quả của các phép tính trừ bằng cách tính nhẩm.
- Viết được số thích hợp vào chỗ trống của phép cộng trừ.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học
- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài 
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	* Bài 1: Số ?
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs quan sát tranh rồi ghi số thích hợp vào ô trống
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV củng cố cho các em về phép trừ. cách trừ
Bài 2: Tô màu các ô tô ghi phép tính có kết quả bằng 6.
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 3: Số?
- GV đọc yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs dựa vào các phép trừ đã học tìm kết quả của các phép tính
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em về phép trừ 7 trừ đi 1 số.
Bài 4: Nối ( theo mẫu)
- GV đọc yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs dựa vào các phép cộng,  trừ đã học tìm kết quả của hai phép tính rồi nối đúng.
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em về phép trừ.
Bài 5: Số?
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS tính rồi viết số vào ô trống.
- GV cùng HS nhận xét.
	
- HS lắng nghe.


- HS làm bài
 - HS lắng nghe.



- HS nhắc lại
- HS làm bài vào VBT, nêu cách làm, cách tách số, tìm phần còn lại
- Kết quả: 8 – 2 , 6 – 0, 9 – 3.
- Nhận xét

- HS nhắc lại.



- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài

- HS nhắc lại.


- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài



- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài
a) 5 + 1 = 6, 3 + 6 = 9, 5 + 2 = 7
b) 9 – 5 = 4, 10 – 5 = 5, 7 – 7 = 0

	3. Hoạt động nối tiếp
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 	
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong  tuần học tập vừa qua.
- GDHS chủ đề 1 “An toàn cho em”
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: xây dựng tập thể, tổ chức, lập kế hoạch, điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 
- Phẩm chất:  Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…
· HS: Quà tặng bạn
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát
2. Các bước sinh hoạt:
a. Nhận xét trong tuần 14
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:
+Đi học chuyên cần:
+ Tác phong , đồng phục .
+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 




 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:
 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 
- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
b. Phương hướng tuần 15
- Thực hiện dạy tuần 15, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
	


- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.
+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


	3. Sinh hoạt theo chủ đề “An toàn cho em”
- GV cho HS trưng bày và giới thiệu sản phẩm ở Góc lớp.
- Chia sẻ tình cảm của HS đối với thầy cô
	- HS trưng bày và giới thiệu sản phẩm ở Góc lớp.
- HS chia sẻ

	
ĐÁNH GIÁ
a) Cá nhân tự đánh giá
-GV hướng dẫn HS tự đánh giá về hành vi biết được công lao của thầy cô, biết việc cần làm để thể hiện lòng biết ơn và kính yêu đối với thầy cô theo các mức độ dưới đây:
Tốt: Thực hiện thường xuyên được các yêu cầu sau:
- Kể được những việc cần làm thể hiện lòng biết ơn và kính yêu đối với thầy cô 
- Thực hiện được các việc làm qua lời nói, hành vi thể hiện lòng biết ơn và kính yêu đối với thầy cô hằng ngày.
-Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên
-Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên
b) Đánh giá theo tổ/ nhóm
-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung trên và thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,… hay không
c) Đánh giá chung của GV
GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung
	





· HS nªu.





-HS tự đánh giá








-HS đánh giá lẫn nhau
-HS theo dõi


	4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học của lớp mình.
- GV dặn dò nhắc nhở HS
	
-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
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